CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-KTKTCT ngày …… tháng …… năm 2017       của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề:  Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Mã ngành, nghề:  5340101
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 Về kiến thức 

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về pháp luật, kinh tế, kinh doanh, tin học, ngoại ngữ; 

+ Cung cấp được những thông tin về hoạt động kinh doanh phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp; 

+ Mô tả được những nghiệp vụ cơ bản trong các lĩnh vực: mua, dự trữ, bán hàng và phục vụ khách hàng, marketing, thương mại điện tử và kinh doanh xuất nhập khẩu; 

+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh thương mại. 

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các công tác khai thác nhu cầu khách hàng; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng; 

+ Thực hiện được các công việc tạo nguồn hàng, mua hàng, giao nhận và bảo quản hàng hóa; - Xác định được nhu cầu mua hàng, dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho thực tế trong doanh nghiệp thương mại; 

+ Thực hiện được một số hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng trong kinh doanh thương mại; 

+ Thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Xử lý được các tình huống thường gặp trong quá trình kinh doanh; 

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

+ Tự học tập để bổ sung kiến thức, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh thực tế.
+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được các phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện tốt các công việc của nhân viên kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong kinh doanh thương mại; các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bộ phận kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế; có khả năng tự tìm và tạo việc làm. 

 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 24


- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1620 giờ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 210 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1410 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 467 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1153 giờ


- Thời gian khóa học: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

3. Nội dung chương trình

	TT
	Mã    MH/ MĐ/HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	Tổng 
số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	I. Các môn học chung/đại cương
	10
	210
	107
	86
	17

	1
	MH-LC2001
	Chính trị
	2
	30
	22
	6
	2

	2
	MH-LC2002
	Pháp luật
	1
	15
	11
	3
	1

	3
	MH-LC2003
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	3
	24
	3

	4
	MH-LC2004
	Giáo dục QPAN
	2
	45
	28
	13
	4

	5
	MH-TN2001
	Tin học
	1
	30
	13
	15
	2

	6
	MH-TN2002
	Tiếng Anh
	3
	60
	30
	25
	5

	
	II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	59
	1455
	390
	1000
	53

	
	II.1. Môn học, mô đun cơ sở
	16
	345
	135
	188
	22

	7
	MH-LC2006
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	8
	MH-KQ2015
	Quản trị học
	2
	45
	15
	27
	3

	9
	MH-KQ2017
	Tâm lý học kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	10
	MH-KQ2011
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	11
	MH-TN2004
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	12
	MH-LC2005
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	13
	MH-KQ2007
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	
	II.2. Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	24
	780
	120
	640
	20

	14
	MH-KQ2014
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	4
	90
	30
	56
	4

	15
	MĐ-KQ2012
	Nghiệp vụ KD TMDV1
	5
	120
	45
	67
	8

	16
	MĐ-KQ2013
	Nghiệp vụ KD TMDV2
	5
	120
	45
	67
	8

	17
	MĐ-KQ2026
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	18
	MĐ-KQ2033
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	
	II.3. Môn học, mô đun tự chọn
	13
	285
	105
	162
	18

	19
	MH-KQ2019
	Thương mại điện tử
	3
	60
	30
	27
	3

	20
	MH-KQ2009
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	21
	MH-TC2009
	Thống kê doanh nghiệp 
	2
	45
	15
	27
	3

	22
	MH-KT2015
	Kế toán thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	23
	MH-KQ2003
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	24
	MH-TC2005
	Tài chính doanh nghiệp 
	2
	45
	15
	27
	3

	
	 
	Tổng cộng
	63
	1620
	467
	1076
	77


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	 
Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 
Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày
Không quá 8 giờ/ngày


                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                              (Đã ký)

                                                                          Lê Văn Kỳ

